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LỜI NÓI ĐẦU


Niên giám đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu phát hành dành cho sinh viên cao đẳng chính quy. Niên giám cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đào tạo của toàn khóa học, đồng thời là cuốn cẩm nang quan trọng để sinh viên tham khảo trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. Ngoài ra, niên giám còn cung cấp kế hoạch đào tạo của khóa học, giúp sinh viên căn cứ vào kế hoạch đào tạo của từng học kỳ để đăng ký các môn học khi cần.
Niên giám là tài liệu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên và được cập nhật hàng năm, là người bạn đồng hành trong suốt khóa học của sinh viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúc các em sinh viên hội nhập nhanh chóng và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường!

	Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2021
	Phòng Tuyển sinh – Đào tạo












MỤC LỤC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
LỜI NÓI ĐẦU 	1
MỤC LỤC	2
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử	4
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	6
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông	8
Ngành Cơ điện tử	11
Ngành Điện công nghiệp 	13
Ngành Điện tử công nghiệp	15
KHOA NHIỆT – LẠNH
Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt 	17
Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 	20
Ngành Lắp đặt thiết bị lạnh 	23
Ngành Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 	26
KHOA CƠ KHÍ
Ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp 	29
Ngành Công nghệ chế tạo máy 	31
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 	34
Ngành Cắt gọt kim loại 	37
Ngành Chế tạo khuôn mẫu	40
KHOA ĐỘNG LỰC
Ngành Công nghệ ô tô 	42
Ngành Sửa chữa máy nâng chuyển 	44
Ngành Sửa chữa máy tàu thủy 	47
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngành An ninh mạng 	50
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính 	53
Ngành Đồ họa đa phương tiện 	56
Ngành Lập trình máy tính 	59
Ngành Quản trị mạng máy tính 	62
Ngành Thiết kế trang Web 	65
Ngành Thiết kế đồ họa 	68
Ngành Truyền thông và mạng máy tính 	71
Ngành Tin học ứng dụng 	74
KHOA MAY – THỜI TRANG
Ngành Công nghệ may 	77
Ngành Công nghệ may Veston 	80
Ngành May thời trang 	83
KHOA KINH TẾ
Ngành Kế toán doanh nghiệp 	86
Ngành Logistics 	88
Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 	90
Ngành Tài chính doanh nghiệp 	92
Ngành Thương mại điện tử 	94
Ngành Quản trị khách sạn 	96
Ngành Quản trị lữ hành 	98
Ngành Quản trị du lịch MICE 	100
Ngành Quản trị nhà hàng 	102
Ngành Kỹ thuật làm bánh 	104
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Ngành Tiếng Anh 	106
Ngành Tiếng Hàn Quốc 	108
Ngành Tiếng Nhật 	110
KHOA XÂY DỰNG
Ngành Kỹ thuật xây dựng 	112
Ngành Quản lý xây dựng 	114
Ngành Mộc xây dựng và trang trí nội thất 	117
Giải thích ký hiệu môn học:  
- Các môn học có dấu (*) là các môn học điều kiện. Kết quả đánh giá các môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp. Ví dụ: môn học Kỹ năng mềm (*).
- Các môn học có dấu (**) là các môn học được bố trí giảng dạy tại doanh nghiệp cho sinh viên. Ví dụ: môn học Thực tập doanh nghiệp (**).

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: AN NINH MẠNG
MÃ NGÀNH: 6480216
	TT
	Mã   môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC1404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC1414(b)
	

	5
	TTC1414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	
	

	6
	TTC1409
	Phần cứng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	7
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	9
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	10
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	11
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	12
	TTC1402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	
	

	13
	TTC1405
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(2,0,4)
	TTC1415(b)
	

	14
	TTC1415
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	15
	TTC1536
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	16
	TTC1403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	
	

	17
	TTC1411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(2,0,4)
	
	

	18
	TTC1432
	Kỹ thuật hack
	2(2,0,4)
	TTC1469(b)
	

	19
	TTC1443
	Linux căn bản
	2(2,0,4)
	TTC1481(b)
	

	20
	TTC1541
	Quản trị mạng trên Microsoft
	2(2,0,4)
	TTC1544(b)
	

	21
	TTC1469
	Thực hành Kỹ thuật hack
	2(0,2,1)
	
	

	22
	TTC1481
	Thực hành Linux căn bản
	2(0,2,1)
	
	

	23
	TTC1544
	Thực hành Quản trị mạng trên Microsoft
	2(0,2,1)
	
	

	24
	TTC1499
	Đồ án cơ sở ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	TTC1562
	Thiết kế trang Web
	2(2,0,4)
	TTC1568(b)
	

	26
	TTC1552
	Điện toán đám mây
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	27
	TTC1568
	Thực hành Thiết kế trang web
	2(0,2,1)
	
	

	28
	TTC1558
	Quản trị Data Center
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	29
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	30
	TTC1420
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	31
	TTC1421
	An toàn mạng không dây và di động
	2(2,0,4)
	TTC1464 (b)
	

	32
	TTC1422
	An toàn mạng trên Cisco
	2(2,0,4)
	TTC1465(b)
	

	33
	TTC1433
	Kỹ thuật hack nâng cao (**)
	3(0,3,2)
	
	

	34
	TTC1464
	Thực hành An toàn mạng không dây và di động
	2(0,2,1)
	
	

	35
	TTC1465
	Thực hành An toàn mạng trên Cisco
	2(0,2,1)
	
	

	36
	TTC1478
	Lập trình truyền thông
	2(0,2,1)
	
	

	37
	TTC1512
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	38
	TTC1538
	Công nghệ ảo hóa
	2(0,2,1)
	
	

	39
	TTC1549
	An toàn mạng trên Linux (**)
	2(0,2,1)
	
	

	40
	TTC1548
	An toàn mạng nâng cao trên Cisco
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	41
	TTC1519
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	42
	TTC1527
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	




KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480105
	TT
	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số     tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC1404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC1414(b)
	

	5
	TTC1409
	Phần cứng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	6
	TTC1414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	7
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	9
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	10
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	11
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	12
	TTC1402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	
	

	13
	TTC1405
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(2,0,4)
	TTC1415(b)
	

	14
	TTC1415
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	15
	TTC1427
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	16
	TTC1403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	
	

	17
	TTC1411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(2,0,4)
	
	

	18
	TTC1429
	Hệ thống mạng
	2(2,0,4)
	TTC1467(b)
	

	19
	TTC1435
	Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	TTC1470(b)
	

	20
	TTC1452
	Sửa chữa máy tính
	2(2,0,4)
	TTC1486(b)
	

	21
	TTC1467
	Thực hành Hệ thống mạng
	2(0,2,1)
	
	

	22
	TTC1470
	Thực hành Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	
	

	23
	TTC1486
	Thực hành Sửa chữa máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	24
	TTC1500
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	TTC1562
	Thiết kế trang Web
	2(2,0,4)
	TTC1568(b)
	

	26
	TTC1572
	Xử lý sự cố phần mềm
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	27
	TTC1568
	Thực hành Thiết kế trang web
	2(0,2,1)
	
	

	28
	TTC1558
	Quản trị Data Center
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	29
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	30
	TTC1426
	Công nghệ mạng viễn thông
	3(0,3,2)
	
	

	31
	TTC1443
	Linux căn bản
	2(2,0,4)
	TTC1481 (b)
	

	32
	TTC1453
	Sửa chữa thiết bị ngoại vi
	2(0,2,1)
	
	

	33
	TTC1481
	Thực hành Linux căn bản
	2(0,2,1)
	
	

	34
	TTC1538
	Công nghệ ảo hóa
	2(0,2,1)
	
	

	35
	TTC1546
	Thực hành Xây dựng hạ tầng mạng (**)
	2(0,2,1)
	
	

	36
	TTC1547
	Xây dựng hạ tầng mạng
	2(2,0,4)
	TTC1546 (b)
	

	37
	TTC1513
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	38
	TTC1537
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(0,2,1)
	
	

	39
	TTC1550
	Công nghệ mạng không dây
	2(0,2,1)
	
	

	40
	TTC1559
	Sửa chữa máy tính nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	41
	TTC1520
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	42
	TTC1528
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	





KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: ĐỒ HỌA ĐA PHƯƠNG TIỆN
MÃ NGÀNH: 6480108
	TT
	Mã    môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC1412
	Photoshop 1
	2(0,2,1)
	TTC101(b)
	

	5
	TTC1404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC101(b)
	

	6
	TTC1414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	TTC1404(b)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	7
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	9
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	10
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC101(a)
	

	11
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	12
	TTC1402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	TTC1101(b)
	

	13
	TTC1406
	Mỹ thuật cơ bản
	2(2,0,4)
	TTC1101(b)
	

	14
	TTC1410
	Phần cứng và mạng  máy tính 
	2(2,0,4)
	TTC1101(b)
	

	15
	TTC1416
	Thực hành Phần cứng và mạng  máy tính
	2(0,2,1)
	TTC1410(b)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	16
	TTC1403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	
	

	17
	TTC1497
	Xây dựng giao diện web
	2(0,2,1)
	
	

	18
	TTC1458
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	2(0,2,1)
	TTC1412 (a)
	

	19
	TTC1462
	Thiết kế web
	2(2,0,4)
	TTC1404 (a)
TTC1402 (a)
	

	20
	TTC1489
	Thực hành Thiết kế web
	3(0,3,2)
	TTC1462 (b)
	

	21
	TTC1498
	Xử lý âm thanh
	2(2,0,4)
	TTC1462 (b)
	

	22
	TTC1413
	Quay phim – Chụp ảnh kỹ thuật số (**)
	2(0,2,1)
	TTC1461 (b)
	

	23
	TTC1461
	Thiết kế sự kiện
	2(2,0,4)
	TTC1413 (b)
	

	24
	TTC1505
	Đồ án cơ sở ngành 
	1(0,1,0)
	TTC1462 (b)
	

	Nhóm môn học tự chọn1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	TTC1561
	Thiết kế quảng cáo
	2(2,0,4)
	TTC1498 (b), 
TTC1413 (b)
	

	26
	TTC1540
	Dựng video
	2(2,0,4)
	TTC1413 (b)
	

	Nhóm môn học tự chọn 2 (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	27
	TTC1567
	Thực hành Thiết kế quảng cáo
	2(0,2,1)
	TTC1561 (b)
	

	28
	TTC1543
	Thực hành Dựng video
	2(0,2,1)
	TTC1540 (b)
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	29
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	30
	TTC1456
	Thiết kế đồ họa 3D với 3Dmax
	2(0,2,1)
	TTC1406 (a)
TTC1458 (a)
	

	31
	TTC1437
	Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim
	2(2,0,4)
	TTC1413 (a)
TTC1540 (b)
	

	32
	TTC1471
	Thực hành Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim (**)
	2(0,2,1)
	TTC1540 (b)
	

	33
	TTC1428
	Đồ họa chuyển động kỹ thuật số 
	2(2,0,4)
	TTC1406 (a)
  TTC1458 (a)
	

	34
	TTC1466
	Thực hành Đồ họa chuyển động kỹ thuật số (**)
	2(0,2,1)
	TTC1428 (b)
	

	35
	TTC1496
	Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D
	2(2,0,4)
	TTC1406 (a)
TTC1456 (b)
	

	36
	TTC1493
	Thực hành Vẽ tạo hình game, hoạt hình 2D,3D (**)
	2(0,2,1)
	TTC1496 (b)
	

	37
	TTC1510
	Đồ án chuyên ngành 
	1(0,1,0)
	TTC1496 (b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	38
	TTC1551
	Công nghệ Multimedia
	2(2,0,4)
	TTC1462 (a)
	

	39
	TTC1402
	Thực hành Công nghệ Multimedia
	2(0,2,1)
	TTC1551 (b)
	

	40
	TTC1442
	Lập trình PHP 
	2(2,0,4)
	TTC1462 (a)
	

	41
	TTC1479
	Thực hành Lập trình PHP 1 (**)
	2(0,2,1)
	TTC1442 (b)
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	42
	TTC1523
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	TTC1510 (a)
	

	43
	TTC1530
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	




KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480207
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC1497
	Xây dựng giao diện web
	2(0,2,1)
	TTC101(b)
	

	5
	TTC1404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC101 (b)
	

	6
	TTC1414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	TTC1404 (b)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	7
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	9
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	10
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC101 (a)
	

	11
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102 (a)
	

	12
	TTC1402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	TTC101(a)
	

	13
	TTC1401
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2(0,2,1)
	TTC1404 (a)
TTC1414 (a)
	

	14
	TTC1410
	Phần cứng và mạng  máy tính 
	2(2,0,4)
	TTC101(a)
	

	15
	TTC1416
	Thực hành Phần cứng và mạng  máy tính
	2(0,2,1)
	TTC1410 (b)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	16
	TTC1403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	TTC1402 (a)
	

	17
	TTC1411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(2,0,4)
	TTC1402 (a)
TTC1401 (b)
	

	18
	TTC1440
	Lập trình hướng đối tượng
	2(2,0,4)
	TTC1404 (a)
TTC1403 (a)
	

	19
	TTC1476
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng
	2(0,2,1)
	TTC1440 (b)
	

	20
	TTC1439
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	TTC1402 (a)
TTC1440 (b)
	

	21
	TTC1474
	Thực hành Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(0,3,2)
	TTC1439 (b)
	

	22
	TTC1462
	Thiết kế web
	2(2,0,4)
	TTC1404 (a)
TTC1402 (a)
	

	23
	TTC1489
	Thực hành Thiết kế web
	3(0,3,2)
	TTC1462 (b)
	

	24
	TTC1503
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	TTC1462 (b)
TTC1489 (b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	TTC1555
	Lập trình mạng
	2(2,0,4)
	TTC1404 (a)
TTC1440 (a)
	

	26
	TTC1554
	Lập trình hệ thống nhúng 
	2(2,0,4)
	TTC1404 (a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	27
	TTC1570
	Thực hành Lập trình mạng (**)
	2(0,2,1)
	TTC1555 (b)
	

	28
	TTC1560
	Thực hành Lập trình hệ thống nhúng (**)
	2(0,2,1)
	TTC1554 (b)
	

	
	
	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	29
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	30
	TTC1441
	Lập trình Java
	3(3,0,6)
	TTC1440 (a)
TTC1555 (b)
	

	31
	TTC1477
	Thực hành Lập trình Java
	3(0,3,2)
	TTC1441 (b)
	

	32
	TTC1442
	Lập trình PHP
	2(2,0,4)
	TTC1462 (a),
TTC1439 (a)
	

	33
	TTC1479
	Thực hành Lập trình PHP 1 (**)
	2(0,2,1)
	TTC1442 (b)
	

	34
	TTC1508
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	TTC1556 (b)
	

	35
	TTC1445
	Công nghệ phần mềm
	2(2,0,4)
	TTC1439 (a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	36
	TTC1556
	Lập trình trên thiết bị di động
	2(2,0,4)
	TTC1439 (a)
TTC1441 (b)
	

	37
	TTC1553
	Lập trình game 
	2(2,0,4)
	TTC1462 (a)
TTC1439 (a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	38
	TTC1566
	Thực hành Lập trình trên thiết bị di động (**)
	2(0,2,1)
	TTC1556 (b)
	

	39
	TTC1571
	Thực hành Lập trình game (**)
	2(0,2,1)
	TTC1553 (b)
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	40
	TTC1517
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	TTC1508 (a)
	

	41
	TTC1526
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	






KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480209
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC1404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC1414 (b)
	

	5
	TTC1409
	Phần cứng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	6
	TTC1414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	7
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	9
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	10
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	11
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	12
	TTC1402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	
	

	13
	TTC1405
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(2,0,4)
	TTC1415 (b)
	

	14
	TTC1415
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	15
	TTC1426
	Công nghệ mạng viễn thông
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	16
	TTC1403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	
	

	17
	TTC1411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(2,0,4)
	
	

	18
	TTC1451
	Quản trị mạng trên Linux
	2(2,0,4)
	TTC1485 (b)
	

	19
	TTC1454
	Thiết bị mạng
	2(2,0,4)
	TTC1487 (b)
	

	20
	TTC1463
	Thiết lập hệ thống mạng
	2(2,0,4)
	TTC1490 (b)
	

	21
	TTC1485
	Thực hành Quản trị mạng trên Linux
	2(0,2,1)
	
	

	22
	TTC1487
	Thực hành Thiết bị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	23
	TTC1490
	Thực hành Thiết lập hệ thống mạng
	2(0,2,1)
	
	

	24
	TTC1501
	Đồ án cơ sở ngành 
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	TTC1562
	Thiết kế trang Web
	2(2,0,4)
	 TTC1568 (b)
	

	26
	TTC1547
	Xây dựng hạ tầng mạng
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	27
	TTC1568
	Thực hành Thiết kế trang web
	2(0,2,1)
	
	

	28
	TTC1546
	Thực hành Xây dựng hạ tầng mạng
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	29
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	30
	TTC1420
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	31
	TTC1448
	Quản trị hệ thống mail server
	2(0,2,1)
	
	

	32
	TTC1450
	Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	2(2,0,4)
	TTC1484 (b)
	

	33
	TTC1484
	Thực hành Quản trị mạng nâng cao trên Linux
	2(0,2,1)
	
	

	34
	TTC1514
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	35
	TTC1541
	Quản trị mạng trên Microsoft
	2(2,0,4)
	TTC1544 (b)
	

	36
	TTC1544
	Thực hành Quản trị mạng trên Microsoft
	2(0,2,1)
	
	

	37
	TTC1573
	Cấu hình mạng
	2(0,2,1)
	
	

	38
	TTC1534
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	39
	TTC1537
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(0,2,1)
	
	

	40
	TTC1538
	Công nghệ ảo hóa
	2(0,2,1)
	
	

	41
	TTC1558
	Quản trị Data Center
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	42
	TTC1521
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	43
	TTC1536
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	










KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: THIẾT KẾ TRANG WEB
MÃ NGÀNH: 6480214
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC1497
	Xây dựng giao diện web
	2(0,2,1)
	TTC101(b)
	

	5
	TTC1404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC101 (b)
	

	6
	TTC1414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	TTC1404 (b)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	7
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	9
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	10
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC101(a)
	

	11
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	12
	TTC1402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	TTC101(a)
	

	13
	TTC1401
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2(0,2,1)
	TTC1404 (a)
TTC1414 (a)
	

	14
	TTC1410
	Phần cứng và mạng  máy tính 
	2(2,0,4)
	TTC101(a)
	

	15
	TTC1416
	Thực hành Phần cứng và mạng  máy tính
	2(0,2,1)
	TTC1410 (b)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	16
	TTC1403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	TTC1402 (a)
	

	17
	TTC1411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(2,0,4)
	TTC1403 (b)
	

	18
	TTC1440
	Lập trình hướng đối tượng
	2(2,0,4)
	
	

	19
	TTC1476
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng
	2(0,2,1)
	TTC1440 (b)
	

	20
	TTC1439
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	TTC1440 (b)
	

	21
	TTC1474
	Thực hành Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(0,3,2)
	TTC1439 (b)
	

	22
	TTC1462
	Thiết kế web
	2(2,0,4)
	
	

	23
	TTC1489
	Thực hành Thiết kế web
	3(0,3,2)
	TTC1462 (b)
	

	24
	TTC1504
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	TTC1462 (b)
TTC1489 (b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	TTC1539
	Công nghệ và Dịch vụ Web
	2(2,0,4)
	TTC1462 (b)
TTC1439 (b)
	

	26
	TTC1554
	Lập trình hệ thống nhúng
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	27
	TTC1542
	Thực hành Công nghệ & Dịch vụ Web
	2(0,2,1)
	
	

	28
	TTC1560
	Thực hành Lập trình hệ thống nhúng
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	29
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	30
	TTC1442
	Lập trình PHP
	2(2,0,4)
	
	

	31
	TTC1479
	Thực hành Lập trình PHP 1
	2(0,2,1)
	TTC1442 (b)
	

	32
	TTC1438
	Lập trình ASP.Net
	2(2,0,4)
	
	

	33
	TTC1472
	Thực hành Lập trình ASP.Net 1
	2(0,2,1)
	TTC1438 (b)
	

	34
	TTC1480
	Thực hành Lập trình PHP 2
	2(0,2,1)
	
	

	35
	TTC1473
	Thực hành Lập trình ASP.NET 2
	2(0,2,1)
	TTC1472 (a)
	

	36
	TTC1509
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	TTC1442 (b)
	

	37
	TTC1533
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	38
	TTC1555
	Lập trình mạng
	2(2,0,4)
	
	

	39
	TTC1553
	Lập trình game
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	40
	TTC1570
	Thực hành Lập trình mạng 
	2(0,2,1)
	TTC1555 (b)
	

	41
	TTC1565
	Thực hành Lập trình game 
	2(0,2,1)
	TTC1553 (b)
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	42
	TTC1535
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	43
	TTC1518
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	








KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
MÃ NGÀNH: 6210402
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC1406
	Mỹ thuật cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	5
	TTC1417
	Trang trí 1
	2(2,0,4)
	
	

	6
	TTC1457
	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	7
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	8
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(b)
	

	9
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(b)
	

	10
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	11
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	12
	TTC1408
	Nguyên lý tạo hình
	2(2,0,4)
	
	

	13
	TTC1412
	Photoshop 1
	2(0,2,1)
	
	

	14
	TTC1413
	Quay phim – Chụp ảnh KTS
	2(0,2,1)
	
	

	15
	TTC1458
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	16
	TTC1407
	Nghệ thuật chữ
	2(2,0,4)
	TTC1408(a)
	

	17
	TTC1418
	Trang trí 2
	2(2,0,4)
	TTC1417(a)
	

	18
	TTC1419
	Ý tưởng sáng tạo
	2(2,0,4)
	
	

	19
	TTC1424
	Biên tập phim với Premiere
	2(0,2,1)
	
	

	20
	TTC1434
	Kỹ thuật in (**)
	2(2,0,4)
	
	

	21
	TTC1447
	Photoshop 2
	2(0,2,1)
	TTC1412(a)
	

	22
	TTC1455
	Thiết kế bao bì 
	2(0,2,1)
	
	

	23
	TTC1456
	Thiết kế đồ họa 3D với 3Dmax
	2(0,2,1)
	
	

	24
	TTC1459
	Thiết kế giao diện web
	2(0,2,1)
	TTC1412(a)
	

	25
	TTC1507
	Đồ án cơ sở ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	26
	TTC1462
	Thiết kế Web 
	2(2,0,4)
	TTC1569(b)
	

	27
	TTC1442
	Lập trình PHP 
	2(2,0,4)
	TTC1479(b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	28
	TTC1569
	Thực hành Thiết kế Website
	2(0,2,1)
	TTC1462(b)
	

	29
	TTC1479
	Thực hành Lập trình PHP 1(**)
	2(0,2,1)
	TTC1442(b)
	

	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	30
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	31
	TTC1425
	Chế bản với Indesign (**)
	2(0,2,1)
	
	

	32
	TTC1460
	Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
	2(2,0,4)
	TTC1488(b)
	

	33
	TTC1461
	Thiết kế sự kiện 
	2(2,0,4)
	TTC1418(a)
	

	34
	TTC1488
	Thực hành Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
	2(0,2,1)
	TTC1460(b)
	

	35
	TTC1540
	Dựng video
	2(2,0,4)
	TTC1543(b)
	

	36
	TTC1543
	Thực hành Dựng video
	2(0,2,1)
	TTC1540(b)
	

	37
	TTC1545
	Thực hành thiết kế Animation 4D
	2(0,2,1)
	
	

	38
	TTC1516
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	39
	TTC1561
	Thiết kế quảng cáo
	2(2,0,4)
	TTC1567(b)
	

	40
	TTC1551
	Công nghệ Multimedia
	2(2,0,4)
	TTC1563(b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2môn học sau đây)
	2
	
	

	41
	TTC1567
	Thực hành Thiết kế quảng cáo
	2(0,2,1)
	TTC1561(b)
	

	42
	TTC1563
	Thực hành Công nghệ Multimedia
	2(0,2,1)
	TTC1551(b)
	

	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	43
	TTC1532
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	44
	TTC1525
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	











KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480104
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC1404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC1414 (b)
	

	5
	TTC1409
	Phần cứng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	6
	TTC1414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	7
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	9
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	10
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	11
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	12
	TTC1402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	
	

	13
	TTC1405
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(2,0,4)
	TTC1415 (b)
	

	14
	TTC1415
	Thực hành Mạng máy tính và quản trị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	15
	TTC1426
	Công nghệ mạng viễn thông
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	16
	TTC1403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	
	

	17
	TTC1411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(2,0,4)
	
	

	18
	TTC1454
	Thiết bị mạng
	2(2,0,4)
	TTC1487 (b)
	

	19
	TTC1463
	Thiết lập hệ thống mạng
	2(2,0,4)
	TTC1490 (b)
	

	20
	TTC1487
	Thực hành Thiết bị mạng
	2(0,2,1)
	
	

	21
	TTC1490
	Thực hành Thiết lập hệ thống mạng
	2(0,2,1)
	
	

	22
	TTC1492
	Thực hành Truyền thông mạng máy tính (**)
	2(0,2,1)
	
	

	23
	TTC1495
	Truyền thông mạng máy tính
	2(2,0,4)
	TTC1492 (b)
	

	24
	TTC1502
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	25
	TTC1537
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(0,2,1)
	
	

	26
	TTC1538
	Công nghệ ảo hóa
	2(0,2,1)
	
	

	27
	TTC1550
	Công nghệ mạng không dây
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	28
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	29
	TTC1420
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	30
	TTC1430
	Hệ thống Truyền thông và mạng
	2(2,0,4)
	TTC1468 (b)
	

	31
	TTC1444
	Mạng và truyền thông di động
	2(2,0,4)
	TTC1482 (b)
	

	32
	TTC1468
	Thực hành Hệ thống Truyền thông và mạng
	2(0,2,1)
	
	

	33
	TTC1482
	Thực hành mạng và truyền thông di động
	2(0,2,1)
	
	

	34
	TTC1491
	Thực hành truyền thông đa phương tiện (**)
	2(0,2,1)
	
	

	35
	TTC1494
	Truyền thông đa phương tiện
	2(2,0,4)
	TTC1491 (b)
	

	36
	TTC1511
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	37
	TTC1541
	Quản trị mạng trên Microsoft
	2(2,0,4)
	TTC1544 (b)
	

	38
	TTC1446
	Phát triển ứng dụng IoT 
	2(2,0,4)
	TTC1571 (b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	39
	TTC1544
	Thực hành Quản trị mạng trên Microsoft
	2(0,2,1)
	
	

	40
	TTC1571
	Thực hành Phát triển ứng dụng IoT 
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	41
	TTC1522
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	42
	TTC1529
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	










KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG
MÃ NGÀNH: 6480205
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC1404
	Kỹ thuật lập trình
	2(2,0,4)
	TTC1414(b)
	

	5
	TTC1412
	Photoshop 1
	2(0,2,1)
	
	

	6
	TTC1414
	Thực hành Kỹ thuật lập trình
	2(0,2,1)
	TTC1404(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	7
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	8
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	9
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	10
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	11
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	12
	TTC1401
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	2(0,2,1)
	TTC1404(a),
TTC1414(a)
	

	13
	TTC1402
	Cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	
	

	14
	TTC1410
	Phần cứng và mạng  máy tính
	2(2,0,4)
	TTC1416(b)
	

	15
	TTC1416
	Thực hành Phần cứng và mạng  máy tính
	2(0,2,1)
	TTC1410(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	16
	TTC1403
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	2(0,2,1)
	TTC1402(a)
	

	17
	TTC1411
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(2,0,4)
	TTC1402(a)
	

	18
	TTC1423
	Bảo trì và sửa chữa máy tính
	2(0,2,1)
	
	

	19
	TTC1439
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(3,0,6)
	TTC1401(a),
TTC1403(a),
TTC1475(b)
	

	20
	TTC1458
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	2(0,2,1)
	TTC1412(a)
	

	21
	TTC1462
	Thiết kế Web 
	2(2,0,4)
	TTC1569(b)
	

	22
	TTC1569
	Thực hành Thiết kế Website
	2(0,2,1)
	TTC1462(b)
	

	23
	TTC1475
	Thực hành Lập trình cơ sở dữ liệu căn bản
	2(0,2,1)
	TTC1439(b)
	

	24
	TTC1506
	Đồ án cơ sở ngành  (**)
	1(0,1,0)
	TTC1462(b),
TTC1569(b)
	

	Môn học tự chọn(Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây
	2
	
	

	25
	TTC1557
	Ngôn ngữ Java 
	2(2,0,4)
	TTC1564(b)
	

	26
	TTC1554
	Lập trình hệ thống nhúng
	2(2,0,4)
	TTC1560(b)
	

	Môn học tự chọn(Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây
	2
	
	

	27
	TTC1564
	Thực hành Java
	2(0,2,1)
	TTC1557(b)
	

	28
	TTC1560
	Thực hành Lập trình hệ thống nhúng
	2(0,2,1)
	TTC1554(b)
	

	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	29
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	30
	TTC1431
	Kiểm thử phần mềm
	2(2,0,4)
	TTC1439(a),
TTC1475(a)
	

	31
	TTC1436
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	2(2,0,4)
	
	

	32
	TTC1540
	Dựng Video
	2(2,0,4)
	TTC1543(b)
	

	33
	TTC1442
	Lập trình PHP 
	2(2,0,4)
	TTC1479(b)
	

	34
	TTC1543
	Thực hành Dựng Video
	2(0,2,1)
	TTC1540(b)
	

	35
	TTC1457
	Thiết kế đồ họa với Corel Draw 
	2(0,2,1)
	
	

	36
	TTC1479
	Thực hành Lập trình PHP1(**)
	2(0,2,1)
	TTC1442(b)
	

	37
	TTC1515
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	38
	TTC1556
	Lập trình trên thiết bị di động
	2(2,0,4)
	TTC1566(b)
	

	39
	TTC1561
	Thiết kế quảng cáo
	2(2,0,4)
	TTC1567(a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2môn học sau đây)
	2
	
	

	40
	TTC1566
	Thực hành Lập trình trên thiết bị di động
	2(0,2,1)
	
	

	41
	TTC1567
	Thực hành Thiết kế quảng cáo
	2(0,2,1)
	
	

	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	42
	TTC1531
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	43
	TTC1524
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	








KHOA MAY – THỜI TRANG
NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY
MÃ NGÀNH: 6540204
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	MTC109
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MTC122
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MTC108
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MTC192
	Thực hành Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(0,2,1)
	
	

	7
	MTC102
	Thực hành Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	8
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	10
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	11
	MTC103
	Thực hành Công nghệ may cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	12
	MTC193
	Thiết kế trang phục 1
	2(2,0,4)
	
	

	13
	MTC195
	Thực hành May trang phục 1
	3(0,3,2)
	MTC103(a)
MTC193(b)
	

	14
	MTC111
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	15
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	16
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	17
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	18
	MTC115
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	3(3,0,6)
	
	

	19
	MTC194
	Thiết kế trang phục 2
	2(2,0,4)
	
	

	20
	MTC196
	Thực hành May trang phục 2
	2(0,2,1)
	MTC194(b)
	

	21
	MTC197
	Thực hành May trang phục 3
	3(0,3,2)
	
	

	22
	MTC125
	Đồ án cơ sở ngành 
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	23
	MTC146
	Marketing hàng may mặc
	2(2,0,4)
	
	

	24
	MTC106
	Thiết kế tạo mẫu
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	25
	MTC1100
	Thực hành Thiết kế rập
	2(0,2,1)
	
	

	26
	MTC1100
	Thực hành may phụ kiện thời trang
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	27
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	28
	MTC187
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	

	29
	MTC100
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	3(3,0,6)
	
	

	30
	MTC112
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	
	

	31
	MTC105
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	32
	MTC104
	Thực hành chuẩn bị sản xuất 
	4(0,4,2)
	MTC115(a)
	

	33
	MTC198
	Thực hành Phát triển  mẫu trên mannequin 
	3(0,3,2)
	
	

	34
	MTC126
	Đồ án chuyên  ngành 
	1(0,1,0)
	
	

	35
	MTC190
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	5(0,5,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	36
	MTC173
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	37
	  MTC138
	Thực hành May nón, túi xách
	2(0,2,1)
	
	

	38
	  MTC107
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	39
	MTC191
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	5(0,5,0)
	
	

	40
	MTC127
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	






KHOA MAY – THỜI TRANG
[bookmark: _GoBack]NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY VESTON
MÃ NGÀNH: 6540207
	TT
	Mã    môn học
	Tên môn học
	Số     tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	MTC122
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MTC109
	Nguyên phụ liệu dệt may 
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MTC108
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MTC116
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	
	

	7
	MTC167
	Thực hành Thiết kế veston trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	8
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	10
	TTC101
	Tin học
	4(4,0,8)
	
	

	11
	MTC103
	Thực hành Công nghệ may  cơ bản 
	3(0,3,2)
	
	

	12
	MTC150
	May trang phục nam nữ cơ bản
	5(2,3,6)
	 
	

	13
	MTC111
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	14
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	15
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	16
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	17
	MTC115
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp 
	3(3,0,6)
	
	

	18
	MTC151
	May veston nữ
	4(2,2,5)
	
	

	19
	MTC169
	May veston nam
	3(1,2,3)
	
	

	20
	MTC125
	Đồ án cơ sở ngành 
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	21
	MTC188
	Thiết kế rập
	2(2,0,4)
	
	

	22
	MTC146
	Marketing hàng may mặc
	2(2,0,4)
	
	

	23
	MTC106
	Thiết kế tạo mẫu 
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	24
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	25
	MTC187
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp 
	2(2,0,4)
	
	

	26
	MTC100
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	3(3,0,6)
	
	

	27
	MTC112
	Quản lý đơn hàng 
	2(2,0,4)
	
	

	28
	MTC105
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	29
	MTC104
	Thưc hành chuẩn bị sản xuất
	4(0,4,2)
	
	

	30
	MTC159
	Phát triển  mẫu veston trên mannequin 
	3(1,2,3)
	
	

	31
	MTC126
	Đồ án chuyên ngành 
	1(0,1,0)
	
	

	32
	MTC190
	Thực tập doanh nghiệp 1(**)
	5(0,5,0)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm môn học sau đây)
	4
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	33
	MTC189
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp
	4(0,4,2)
	
	

	34
	MTC139
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may
	4(0,4,2)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 2 (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	35
	MTC137
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	36
	MTC172
	Thực hành May áo măng tô
	2(0,2,1)
	
	

	37
	MTC107
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	38
	MTC191
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	39
	MTC127
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	






KHOA MAY – THỜI TRANG
NGÀNH: MAY THỜI TRANG
MÃ NGÀNH: 6540205
	TT
	Mã    môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	MTC109
	Nguyên phụ liệu dệt may 
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MTC122
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MTC108
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MTC116
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	
	

	7
	MTC162
	Thực hành Thiết kế thời trang trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	8
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	10
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	11
	MTC103
	Thực hành Công nghệ may cơ bản 
	3(0,3,2)
	
	

	12
	MTC118
	May trang phục 1
	5(2,3,6)
	
	

	13
	MTC111
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	14
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	15
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	16
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	17
	MTC115
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	3(3,0,6)
	
	

	18
	MTC119
	May trang phục 2
	4(2,2,5)
	
	

	19
	MTC103
	Thiết kế tạo mẫu
	3(1,2,3)
	
	

	20
	MTC125
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	21
	MTC188
	Thiết kế rập 
	2(2,0,4)
	
	

	22
	MTC146
	Marketing hàng may mặc
	2(2,0,4)
	
	

	23
	MTC106
	Thiết kế áo Jacket, Vest
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	24
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	25
	MTC187
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp 
	2(2,0,4)
	
	

	26
	MTC100
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	3(3,0,6)
	
	

	27
	MTC112
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	
	

	28
	MTC105
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	29
	MTC104
	Thưc hành chuẩn bị sản xuất
	4(0,4,2)
	
	

	30
	MTC141
	Phát triển  mẫu thời trang trên mannequin 
	3(1,2,3)
	
	

	31
	MTC126
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	32
	MTC190
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	5(0,6,0)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm môn học sau đây)
	4
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	33
	MTC189
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp 
	4(0,4,2)
	
	

	34
	MTC139
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may
	4(0,4,2)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 2 (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	35
	MTC137
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	36
	MTC138
	Thực hành May nón, túi xách
	2(0,2,1)
	
	

	37
	MTC178
	Thực hành may áo Jacket, Vest
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	38
	MTC191
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	39
	MTC127
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	




		39
